
 

1 2

1 21DS001B Đậu Xuân Ái 5.0 2.0 0.0 Không đạt Thi lại+KT

2 21DS002B Trương Thị Khánh An 6.5 8.0 10.0 Đạt

3 21DS003B Lý Thuận An 6.0 8.0 4.0 Đạt

5 21DS005B Lê Thị Kim Anh 7.0 5.0 5.5 Đạt

6 21DS007B Nguyễn Thành Hải Anh 6.5 9.0 9.0 Đạt

7 21DS008B Nguyễn Phạm Công Điền 7.0 8.0 8.0 Đạt

12 21DS012B Nguyễn Bảo Khoa 7.0 8.5 9.0 Đạt

13 21DS013B Đinh Thị Diệu Linh 7.5 10.0 7.0 Đạt

14 21DS014B Hoàng Phương Linh 6.5 9.0 0.0 Không đạt Thi lại

15 21DS031B Nguyễn Thị Ngọc Minh 0.0 0.0 7.5 Đạt

16 21DS015B Hồ Hà My 8.0 0.0 0.0 Không đạt Thi lại+KT

17 21DS016B Phạm Nguyễn Trà My 4.5 0.0 0.0 Không đạt Thi lại+KT

18 21DS017B Nguyễn Ngọc Yến Nhi 7.5 9.0 9.0 Đạt

19 21DS018B Trần Minh Pháp 6.5 8.0 5.0 Đạt

20 21DS019B Nguyễn Ngọc  Thanh 0.0 5.0 8.5 Đạt

21 21DS020B Hoàng Văn Thịnh 7.0 9.0 9.0 Đạt

23 21DS021B Lê Thị Phương Trang 7.0 8.0 9.0 Đạt

24 21DS022B Nguyễn Ngọc Phương Trinh 6.5 8.0 0.0 Không đạt Thi lại

25 21DS023B Hoàng Minh Tuấn 6.5 7.5 8.0 Đạt

26 21DS024B Nguyễn Thanh Tuyền 6.5 6.0 0.0 Không đạt Thi lại

27 21DS025B Nguyễn Hoàng Kim Vân 0.0 6.5 0.0 Không đạt Thi lại

28 21DS026B Lê Huỳnh Vương 6.5 10.0 8.0 Đạt

29 21DS027B Trần Hồ Yến Vy 6.5 8.0 8.0 Đạt
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